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A B C D E F G H I
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Thứ 2 1 CHAO CO -Hiệu CHAO CO - Trang CHAO CO - Duyên CHAO CO - C_Yến CHAO CO - Xinh CHAO CO - Lợi CHAO CO - Sơn

2 GDCD-Lợi KTNN-Trang SU-Xinh TOAN-Duyên LY-Sơn DIA-C_Yến VAN-Nga

3 TIN-Hiệu DIA-C_Yến MT-Trang TOAN-Duyên GDCD-Lợi LY-Sơn VAN-Nga

4 GDCD-Lợi DIA-C_Yến TIN-Hiệu SU-Xinh KTCN-Sơn VAN-Nga

5 TOAN-Duyên SU-Xinh TIN-Hiệu GDCD-Lợi

Thứ 3 1 VAN-Xuân TOAN-Thủy SINH-Hà TOAN-Duyên VAN-Nga SU-Dung NN-Hiền

2 VAN-Xuân TOAN-Thủy TOAN-Duyên GDCD-Lợi VAN-Nga SINH-Hà A-TN-Hiền

3 TOAN-Thủy VAN-Xuân KTCN-Cường SINH-Hà GDCD-Lợi VAN-Nga A-TN-Hiền

4 NN-Hiền VAN-Xuân GDCD-Lợi LY-Cường KTNN-Hà VAN-Nga

5 LY-Cường SINH-Hà VAN-Xuân NN-Hiền

Thứ 4 1 TOAN-Thủy SINH-Hà VAN-Xuân LY-Cường LY-Sơn DIA-C_Yến T TN-Huyền

2 TOAN-Thủy LY-Cường DIA-C_Yến VAN-Xuân SINH-Hà LY-Sơn T TN-Huyền

3 DIA-C_Yến TIN-Thủy LY-Cường VAN-Xuân DIA-T_Yến SINH-Hà NN-Hiền

4 VAN-Xuân TIN-Thủy SINH-Hà KTCN-Cường TOAN-Huyền NN-Hạnh NN-Hiền

5 SINH-Hà NN-Hạnh TOAN-Huyền NN-Hiền

Thứ 5 1 SINH-Hà VAN-Xuân NN-Hạnh HOA-Cảm TOAN-Huyền SU-Dung VAN-Nga

2 NN-Hiền VAN-Xuân NN-Hạnh SINH-Hà TOAN-Huyền HOA-Cảm V-TN-Nga

3 MT-Trang NN-Hiền HOA-Cảm VAN-Xuân KTNN-Hà NN-Hạnh V-TN-Nga

4 KTNN-Trang NN-Hiền VAN-Xuân VAN-Nga TOAN-Huyền SINH-Hà

5 NN-Hiền TOAN-Huyền SINH-Hà

Thứ 6 1 TOAN-Thủy SU-Xinh VAN-Xuân NN-Hạnh DIA-T_Yến TIN-Hiệu TOAN-Huyền

2 NN-Hiền TOAN-Thủy VAN-Xuân HOA-Cảm SU-Xinh TIN-Hiệu TOAN-Huyền

3 VAN-Xuân TOAN-Thủy NN-Hạnh TIN-Hiệu NN-Hiền HOA-Cảm TOAN-Huyền

4 NN-Hiền TIN-Hiệu VAN-Xuân HOA-Cảm NN-Hạnh TOAN-Huyền

5 TIN-Hiệu NN-Hạnh

Thứ 7 1 KTNN-Trang SU-Xinh HOA-Cảm TOAN-Duyên TIN-Hiệu VAN-Nga LY-Sơn

2 TIN-Hiệu DIA-C_Yến TOAN-Duyên SU-Xinh HOA-Cảm VAN-Nga LY-Sơn

3 SU-Xinh MT-Trang TOAN-Duyên DIA-C_Yến VAN-Nga GDCD-Lợi SHL-Sơn

4 SHL-Hiệu SHL-Trang SHL-Duyên SHL-C_Yến SHL-Xinh SHL-Lợi

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ Tuần thứ 31, ngày 01 tháng 06 năm 2020)

Cư Jut, ngày 30 tháng 05 năm 2020 
HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Vương Xuân Trung 



1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

33

34

35

36

37

38

39

40

A B C D E F G H I
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Thứ 2 1 NGLL-Trang GDHN-Duyên GDHN-Trung

2 GDHN-Duyên NGLL-Trang GDHN-Trung NGLL-Lợi

3 NGLL-Trang GDHN-Duyên GDHN-Trung NGLL-Lợi

4 GDHN-Duyên NGLL-Trang

Thứ 3 1 DSTV-Viện THọc-7 TOAN-Duyên LY-Cường QP-Bảo GDCD-Lợi

2 TD-Bảo THọc-7 TOAN-Duyên LY-Cường Tự Học-10 DSTV-Viện GDCD-Lợi

3 THọc-6 THọc-7 LY-Cường TOAN-Duyên DSTV-Viện TD-Bảo GDCD-Lợi

4 TOAN-Duyên TD-Bảo

5

Thứ 4 1 SHD-Lan Tự Học-7 Tự Học-8 ĐSTV-Viện Tự Học-10 NN-Hạnh DIA-C_Yến

2 THọc-6 DSTV-Viện TD-Bảo SHD-Lan LY-Sơn NN-Hạnh DIA-C_Yến

3 DSTV-Viện TD-Bảo SHD-Lan Tự Học-9 Tự Học-10 LY-Sơn DIA-C_Yến

4 SHD-Lan TD-Bảo DSTV-Viện DIA-C_Yến

5

Thứ 5 1 NHAC-Trang TD-Bảo NHAC-Lan NN-Hạnh Tự Học-10 TOAN-Huyền HOA-Cảm

2 Tự Học-6 NHAC-Trang DSTV-Viện NN-Hạnh QP-Bảo TOAN-Huyền HOA-Cảm

3 TD-Bảo Tự Học-7 NN-Hạnh Tự Học-9 NGLL-Trang Tự Học-11 HOA-Cảm

4 NN-Hạnh DSTV-Viện TD-Bảo

Thứ 6 1 TOAN-Thủy Tự Học-7 DSTV-Viện HOA-Cảm TOAN-Huyền Tự Học-11 SU-Xinh

2 TOAN-Thủy NN-Hiền THọc-8 TD-Bảo TOAN-Huyền HOA-Cảm SU-Xinh

3 NN-Hiền TOAN-Thủy TD-Bảo THọc-9 HOA-Cảm DSTV-Viện SU-Xinh

4 TOAN-Thủy HOA-Cảm NN-Hiền TD-Bảo SU-Xinh

5

Thứ 7 1 NgPT-Cường

2 NgPT-Cường

3 NgPT-Cường

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ Tuần thứ 31, ngày 01 tháng 06 năm 2020)

Cư Jut, ngày 30  tháng 05 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vương Xuân Trung 
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